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I SÁCH GIÁO KHOA 

1 Tiếng Việt 5, tập một 22 000 

2 Tiếng Việt 5, tập hai 21 000

3 Toán 5, tập một 19 000

4 Toán 5, tập hai 18 000

5 Đạo đức 5 9 000 

6 Lịch sử và Địa lí 5 16 000

7 Khoa học 5 16 000

8 Công nghệ 5 7 000

9 Âm nhạc 5 10 000

10 Hoạt động trải nghiệm 5 14 000

11 Mĩ thuật 5 (Bản 1) 11,000

12
Tiếng Anh 5 Global Success, 

tập 1
38 000

13
Tiếng Anh 5 Global Success, 

tập 2
37 000

14 Sách giáo khoa Tin học 5 19 000

II SÁCH BỔ TRỢ  

1 Vở bài tập Toán 5 - Tập 1 18 000

2 Vở bài tập Toán 5 - Tập 2 17000

3
Vở bài tập Tiếng Việt 5 – Tập 

1
16 000

4
Vở bài tập Tiếng Việt 5 - Tập 

2
16 000

5
Tiếng Anh 5 Global Success - 

SBT
65 000

6
TLCĐ GD nếp sống VMTL 

cho học sinh Hà Nội lớp 5
15 000

III  SÁCH BUỔI 2/NGÀY

1
Cùng em phát triển năng lực 

Toán 5, tập 1
25 000

2
Cùng em phát triển năng lực 

Toán 5, tập 2
25 000

STT TÊN SÁCH  GIÁ BÌA 



3
Cùng em phát triển năng lực 

TV 5, tập 1
25 000

4
Cùng em phát triển năng lực 

TV 5, tập 1
25 000

IV THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

1
Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật 

4,5
80 000

 TỔNG  
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Chân trời sáng tạo

Nhà xuất bản ĐHSP
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Nhà xuất bản ĐH Vinh
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Tài liệu địa phương
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Nhà xuất bản
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